Danh sách các Tổ chức giám định
	STT
	Tên tổ chức giám định
	Thông tin liên hệ
(địa chỉ, số điện thoại, fax, email)

	1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
	49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38294274

Fax: 028.38293012

Email: qt-tonghop@quatest3.com.vn

	2
	Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ kỹ thuật Bảo Tín
	Tầng 4 tòa nhà Rublue, số 223 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.35543555

Fax: 02437152011

Email: baotinvatesco@gmail.com

	3
	Công ty Cổ phần giám định khử trùng FCC
	45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38297857-028.38223183

Fax: 028.38290202-028.39103070

Email: fcc@fcc.com.vn

	4
	Công ty Cổ phần giám định hàng hóa Duy Hoàng
	8A Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38297234

Fax: 028.38297234

Email: dhcontrol@gmail.com

	5
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP
	Số 298 Phố Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội (website: ttpcert.com.vn);

Điện thoại: 0243-2252618-0984492282;

Email: ttp@ttpcert.com.vn;

Văn phòng Đại diện số 01 tại địa chỉ: Số 25, nhà vườn 5, khu nhà ở Tổng Cục 5, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

	6
	Công ty Cổ phần Giám định WorldControl
	144/16 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-38407495

Fax: 08-38407496

Email: info.worldcontrol@gmail.com

	7
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng
	Lô A6-A8, đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,

Điện thoại: 0236.3638121,

Fax: 0236.3625625,

Email: vncdanang@vinacontrol.com.vn

	8
	Công ty Cổ phần Giám định Nam Việt
	4/6 đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 22531519

Fax: 028. 62960188

Email: nvco@navicontrol.com.vn

	9
	Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng
	Số 52 ngõ 46 đường Liên Mạc, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: +84 2422661111;

Email: vienchatluong@issq.org.vn

	10
	Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt
	Địa chỉ: 22 đường 546, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.36361262;

Email: info@dmvcontrol.com

(Địa chỉ cũ: 192-194a Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.39410148; Fax: 028.39410146)

	11
	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh
	Địa chỉ: số 85 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 0911768008;

Email: bmi.info2019@gmail.com

	12
	Công ty Cổ phần kỹ thuật Netlap
	Số 17 Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 0918048038;

Email:netlap.sevice@gmail.com

	13
	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Giám định Thái An
	Số 105, Đường số 6, Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.35193399;

Email: info@tacco.vn

	14
	Công ty Cổ phần giám định Á Việt
	Số 32 Lê Đình Lý, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng,

Điện thoại: 0236.3655665,

Fax: 0236.3655675,

Email: avietcontrol@avietcontrol.com.vn

	15
	Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Á Châu
	E35, KDC Tân Thuận Nam, KP2 đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại 84.28.62921289; fax: 84.28.62921285;

Email: info@aisco.vn

	16
	Công ty Cổ phần Giám định Hàng hóa Sài Gòn
	179B, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.35126316; Fax: 028.35121228;

Email: sainco13071@gmail.com

 

	17
	 Công ty SGS Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn
	198 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39351920

Fax: 028.39351921

Email: sgs.vietnam@sgs.com


